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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
thành phố Biên Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỐNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006;
Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 27/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Biên Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 với những nội dung chủ yếu sau:
1. Quan điểm phát triển
- Phát triển kinh tế - xã hội thành phố Biên Hòa đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với các địa phương trong tỉnh và với các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, của các thành phần kinh tế, tạo môi trường thông thoáng để thu hút mạnh đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm phát huy những lợi thế, vị thế của thành phố Biên Hòa tạo ra những đột phá mới cho thành phố về phát triển công nghiệp và dịch vụ, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.
- Tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của tỉnh Đồng Nai và yêu cầu hội nhập Quốc tế. 
- Phát triển kinh tế - xã hội của thành phố lấy người dân làm động lực và mục tiêu của sự phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo công bằng xã hội và phúc lợi công cộng; nâng cao dân trí, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái và giải quyết vấn đề môi trường đô thị, đảm bảo phát triển bền vững.
- Phát triển kinh tế gắn với ổn định chính trị, đảm bảo trật tự xã hội, gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh.

2. Mục tiêu phát triển

Mục tiêu tổng quát: Phát triển kinh tế nhanh, có sức cạnh tranh cao; duy trì và đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển một cách bền vững gắn với giải quyết tốt an sinh xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Giữ vững thành phố Biên Hòa là đô thị động lực của tỉnh, của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, xứng tầm vai trò, chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Đồng Nai.

Mục tiêu cụ thể:
Về kinh tế:
- Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (GO) bình quân thời kỳ 2016 - 2020 đạt 14% - 15%/năm; thời kỳ 2021 - 2025 đạt 13,5%  - 14 %/năm.
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thời kỳ 2016 - 2020 khoảng 120.000 - 130.000 tỷ đồng; thời kỳ 2021 - 2025 khoảng 150.000 - 160.000 tỷ đồng.

Về xã hội:
- Đến năm 2020: Quy mô dân số thành phố khoảng 1.150.000 - 1.250.000 người; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% - 80%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,2% (theo chuẩn hiện hành); tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng còn 5%, tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao còn 23%;  tỷ lệ ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa đạt 95%,  tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 98%, có 05 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 05 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; tỷ lệ hộ dùng điện đến đạt 99,9%; hoàn thành phổ cập giáo dục 09 năm đúng độ tuổi.
- Đến năm 2025: Quy mô dân số thành phố khoảng 1.400.000 - 1.450.000 người; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn dưới 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85 - 90%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,2% (theo chuẩn hiện hành); tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng còn dưới 4%, tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao còn dưới 20%; tỷ lệ ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa đạt 97%; tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 99%; có 07 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 05 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; tỷ lệ hộ dùng điện đạt 100%; duy trì thành quả phổ cập giáo dục các cấp.

Về môi trường:
- Đến năm 2020: Mật độ cây xanh đạt 10m2 cây xanh/người; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 99,5%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải y tế đạt 100%; 100% khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; 100% cơ sở sản xuất xây dựng mới bảo đảm xử lý các loại chất thải đạt quy chuẩn môi trường.
- Đến năm 2025: Mật độ cây xanh đạt trên 10m2 cây xanh/người; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải y tế đạt 100%; 100% khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; 100% cơ sở sản xuất xây dựng mới bảo đảm xử lý các loại chất thải đạt quy chuẩn môi trường.

3. Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực
a) Phát triển công nghiệp - xây dựng 
- Phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa phải phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; kết hợp thế mạnh của các địa phương trong tỉnh và phát huy được sức mạnh của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước trong quá trình phát triển.

- Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, ngành công nghiệp thành phố tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế - xã hội của thành phố Biên Hòa nói riêng và của tỉnh nói chung, đồng thời hỗ trợ tích cực công nghiệp các địa phương trong tỉnh phát triển nhanh và bền vững.
- Phát triển công nghiệp trên cơ sở chuyển dịch mạnh cơ cấu ngành công nghiệp, theo hướng phát triển mạnh các ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám, công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, sử dụng công nghệ xanh, sạch, thân thiện với môi trường, sản xuất sản phẩm xanh. 
- Tập trung chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp thông qua việc phát triển đa dạng các loại hình đào tạo và trên cơ sở nhu cầu thực tế. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ phát triển công nghiệp và chủ động tham gia vào quá trình phân công lao động khu vực và Quốc tế.
- Phát triển bền vững ngành công nghiệp thành phố, kết hợp chặt chẽ với phát triển các ngành kinh tế khác, nhất là ngành dịch vụ chất lượng cao; chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự xã hội, an ninh, quốc phòng.
- Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa dựa trên những ngành ít gây ô nhiễm môi trường, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao. Bên cạnh đó, không cho phép đầu tư và thu hút các ngành nghề gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nhiều lao động. Từng bước di dời những nhà máy, ngành nghề gây ô nhiễm môi trường vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phù hợp hoặc ra khỏi thành phố.
- Giữ vững và phát triển theo chiều sâu các ngành có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp truyền thống. Chú trọng phát triển mạnh công nghiệp sản xuất các loại nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng thay thế hàng nhập khẩu.

- Về xây dựng: Huy động các nguồn đầu tư các công trình trọng điểm, đặc biệt là hạ tầng đô thị. Tập trung cải tạo, chỉnh trang các đô thị cũ, xây dựng đồng bộ các khu đô thị mới đúng tầm với vai trò, vị trí của thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trong thời gian tới.

- Phát triển các khu công nghiệp: Thực hiện chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa I theo kế hoạch được duyệt. Khuyến khích những dự án công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, công nghiệp hỗ trợ, thân thiện môi trường.

- Phát triển các cụm - điểm công nghiệp: Tiếp tục duy trì những cụm công nghiệp đảm bảo về môi trường và phát huy hiệu quả tốt; chuyển đổi những cụm công nghiệp khi hết thời hạn cho thuê nếu các cụm đó không đảm bảo được vấn đề ô nhiễm môi trường trong từng trường hợp. 
b) Phát triển các lĩnh vực dịch vụ
Phát triển lĩnh vực dịch vụ nhanh, hiệu quả và bền vững, đảm bảo các dịch vụ cơ bản phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố, hướng tới hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại. Phát triển mạnh khu vực dịch vụ tiếp cận với trình độ hiện đại, đảm bảo hội nhập với các đô thị khác trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phát triển thành phố Biên Hòa trở thành trung tâm đầu mối giao lưu thương mại, dịch vụ logistics xuất nhập khẩu hàng hóa trong nội địa ở khu vực Đông Nam Bộ, phía Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế trong phát triển các lĩnh vực dịch vụ. Phát triển đồng bộ, hoàn chỉnh và ngày càng hiện đại các loại thị trường dịch vụ. 
- Lĩnh vực thương mại: Ưu tiên phát triển thương mại điện tử trên địa bàn và đầu tư các loại hình dịch vụ thương mại phục vụ khu công nghiệp. Xây dựng hệ thống chợ, các trung tâm thương mại và siêu thị theo hướng văn minh hiện đại, đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng cao của người dân, góp phần đưa thành phố Biên Hòa trở thành trung tâm mua sắm của tỉnh và của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
- Dịch vụ du lịch: Từng bước xây dựng ngành du lịch thành phố Biên Hòa trên cơ sở khai thác cảnh quan sông Đồng Nai, gắn kết với các tour tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và liên kết với khu vực khác xây dựng các tuyến du lịch, để trở thành một trong những tour tuyến trọng điểm trong hệ thống tour tuyến du lịch của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ngoài các khu, điểm du lịch tham quan, nghỉ dưỡng gắn liền với điều kiện di tích văn hóa - lịch sử, cảnh quan sinh thái, như Khu du lịch Bửu Long, Khu du lịch Vườn Xoài, Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, Văn miếu Trấn Biên… phát triển thêm loại hình du lịch tham quan làng nghề truyền thống trên tuyến sông Đồng Nai.
- Dịch vụ bất động sản: Phát triển mạnh dịch vụ cho thuê nhà ở, phòng cho thuê phục vụ cho sinh viên, công nhân các khu công nghiệp, xây dựng cao ốc, văn phòng cho thuê. Xây dựng phát triển đô thị mới. Phát triển nhà ở với các loại hình thích hợp, nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở phục vụ cho công tác tái định cư của các hộ dân khi triển khai thực hiện dự án, nhà ở cho công nhân và cho người có thu nhập thấp.

- Dịch vụ tài chính - ngân hàng: Hiện đại hóa hệ thống thanh toán, khuyến khích người dân sử dụng hệ thống tài khoản và các loại thẻ điện tử trong giao dịch, giảm tối thiểu giao dịch bằng tiền mặt. Ngoài hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính phi ngân hàng như thị trường chứng khoán, các loại quỹ đầu tư, các tổ chức bảo hiểm. Xây dựng các tổ chức tài chính công vững mạnh. 
- Dịch vụ vận tải và kho vận: Xây dựng hệ thống kho, bãi hiện đại, dịch vụ logistics đáp ứng nhu cầu là trung tâm về vận tải, logistics của tỉnh Đồng Nai và là một trong những trung tâm về phát triển dịch vụ vận tải, logistics trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đầu tư hệ thống bến bãi đậu xe gắn với phát triển hệ thống vận tải công cộng để phục vụ Nhân dân, nhất là lực lượng công nhân. Xây dựng thêm bến, bãi xe theo quy hoạch, các bãi đậu xe ở các khu vực trung tâm thương mại, văn hóa. Đẩy mạnh dịch vụ vận tải và các loại dịch vụ hàng hải Quốc tế tại các cảng trên địa bàn. Nâng cao chất lượng vận tải hàng hóa, đảm bảo trật tự an toàn trong vận tải đường bộ và đường thủy.

- Dịch vụ bưu chính viễn thông: Đa dạng hóa các dịch vụ bưu chính viễn thông, mở rộng hoạt động bưu chính viễn thông của các thành phần kinh tế trong thành phố, đặc biệt là các dịch vụ bưu chính viễn thông Quốc tế.
- Dịch vụ tư vấn, nghiên cứu: Tiếp tục tạo điều kiện phát triển các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực pháp lý, kinh doanh và khoa học kỹ thuật… Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng vào sản xuất. Chú trọng phát triển lĩnh vực thiết kế, tạo mẫu và lĩnh vực quảng cáo.
- Dịch vụ phục vụ các khu, cụm công nghiệp: Quan tâm phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, như: Cung cấp nguồn nhân lực, nhà ở cho người lao động; dịch vụ thương mại, dịch vụ cung cấp bữa ăn cho công nhân ở các khu, cụm công nghiệp; các hoạt động văn hóa gắn khu, cụm công nghiệp để đảm bảo phát triển ổn định, lâu dài.

c) Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản

- Tiếp tục đầu tư khu vực nông nghiệp thành phố theo hướng nông nghiệp sạch, phát triển cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái, duy trì phát triển vùng trồng rau xanh, an toàn ven thành phố. Khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác trong trồng trọt để nâng cao hiệu quả. Phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản trên sông Đồng Nai đúng hướng dẫn và có giám sát kỹ thuật chặt chẽ, tránh ô nhiễm môi trường.

- Tập trung các nguồn lực, trong đó quan tâm huy động vốn xã hội hóa để đầu tư cho khu vực nông thôn, nhất là nội dung công nghiệp hóa nông nghiệp và xây dựng mô hình nông thôn mới theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 29/12/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đồng Nai.

d) Các lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Văn hóa thông tin và thể dục thể thao: Tăng cường giữ gìn và phát huy các di tích văn hóa - lịch sử, giá trị bản sắc văn hóa, con người vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng nền tảng văn hóa tinh thần của Nhân dân thành phố lên tầm vóc mới của thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, làm cho nếp sống văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng công sở, từng gia đình, từng người dân. 

Tăng cường thực hiện xã hội hóa trong các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao. Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao cấp thành phố theo hướng hiện đại, xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng cho 30/30 cơ sở phường xã. Quy hoạch mạng lưới thông tin tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời gắn liền với công tác chỉnh trang đường phố, chỉnh trang đô thị nhằm tạo mỹ quan thành phố ngày một tốt hơn. 

- Giáo dục - đào tạo: Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, ngành học đáp ứng yêu cầu xã hội học tập và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy. Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thực hiện cơ chế tự chủ gắn với đổi mới cơ chế tài chính; kiểm định chất lượng giáo dục gắn với công khai. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục đã đạt được.

Đẩy mạnh đào tạo nghề, quan tâm đối tượng lao động nông nghiệp nông thôn, lao động tái định cư. Thực hiện tốt chương trình đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng quy mô, hiệu quả đào tạo, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo. Xây dựng trung tâm dạy nghề thành phố đi đôi với việc nâng cao trình độ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề. Mở rộng quy mô đào tạo dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, phát triển thêm một số ngành nghề kỹ thuật mới. Phối hợp với doanh nghiệp giải quyết cho học viên sau đào tạo có việc làm ổn định; khuyến khích hình thức liên kết giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển cơ sở dạy nghề với các chương trình đào tạo có trọng điểm theo các trình độ, ngành nghề và thu hút các trường lớn, có uy tín đầu tư đào tạo nghề.
- Y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân: Phát triển hệ thống y tế từ thành phố đến phường, xã. Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị cho cán bộ ngành y tế, khuyến khích nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, các thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác điều trị bệnh. 

Tạo điều kiện xã hội hóa các dịch vụ y tế, nhất là khu vực chất lượng cao; kết hợp chặt chẽ giữa Đông y và Tây y để phục vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân, giảm áp lực bệnh nhân lên các tuyến trên. Quan tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giảm dần tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Duy trì ổn định chế độ tiêm chủng vắcxin theo quy định.

- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thực hiện công tác giảm nghèo theo hướng bền vững, nâng cao mức sống, thu nhập của người nghèo, thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa thành thị và nông thôn. Quan tâm chăm sóc người có công, gia đình thương binh liệt sĩ, giúp gia đình chính sách phát triển sản xuất, ổn định đời sống; quan tâm chăm sóc trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; huy động nguồn lực Nhà nước và cộng đồng phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn xã hội; nâng cao nhận thức và trách nhiệm người dân về bình đẳng giới, tạo điều kiện phụ nữ có cơ hội phát huy vai trò và thụ hưởng quyền bình đẳng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho người có công.

e) Khoa học công nghệ

- Phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ; tăng cường phát triển mạng lưới các tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ; tăng cường công tác thống kê tiềm lực khoa học và công nghệ; bám sát các chuẩn thống kê Quốc tế về khoa học và công nghệ.
- Tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực mũi nhọn là: Công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ sinh học và đào tạo phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học và công nghệ góp phần tích cực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố.
- Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; tạo điều kiện đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ trong các ngành sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
g) Sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường
- Quản lý, sử dụng hiệu quả, hợp lý tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường, tập trung vào công tác đánh giá tác động môi trường, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Các kế hoạch phát triển kinh tế, phát triển xã hội, từng dự án phát triển, hoạt động của từng doanh nghiệp phải được thể hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.
- Kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường, đặc biệt là các khu dân cư, khu vực đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực làng nghề; khắc phục tình trạng ô nhiễm, độc hại của chất độc hóa học do hậu quả trong chiến tranh để lại tại các khu vực trên địa bàn. 
- Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị; tập trung giải quyết nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
- Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, có các biện pháp cụ thể nhằm đối phó với tình trạng ngập lụt, đặc biệt là tình trạng xói mòn, sạt lở đất khu vực ven sông trong trường hợp có biến đổi khí hậu và nước biển dâng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn cho đời sống dân cư và các thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn thành phố.
- Quản lý sử dụng đất có hiệu quả tại các nghĩa trang, nghĩa địa nhằm đảm bảo về cảnh quan và môi trường trong đô thị. Nghiên cứu xây dựng hệ thống các nhà vệ sinh công cộng trong địa bàn thành phố.
h) Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật
- Phát triển hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố đấu nối với các tuyến giao thông Quốc gia đi qua địa bàn (mạng lưới đường quốc lộ, vành đai, cao tốc). Phối hợp với các cơ quan trong tỉnh triển khai xây dựng các tuyến đường tỉnh, đường đô thị theo quy hoạch. Đồng thời tập trung đầu tư bê tông hóa, nhựa hóa các đường, hẻm trong các khu dân cư và cải tạo vỉa hè các tuyến đường chính. Triển khai xây dựng hệ thống cầu đường bộ theo quy hoạch, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng. Phối hợp với các cơ quan Trung ương và sở, ngành cấp tỉnh cải tạo tuyến đường sắt Quốc gia đi qua địa bàn, triển khai xây dựng tuyến đường sắt Biên Hòa - Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy hoạch.

- Phát triển hệ thống cấp nước trên địa bàn, nhất là tại địa bàn 04 xã (An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước), tiến hành rà soát cải tạo hệ thống cấp nước trên địa bàn đã được xây dựng trước đây nhằm bảo đảm vận hành ổn định và đạt tiêu chuẩn, an toàn. 
- Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị: Triển khai thực hiện dự án thu gom và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo suối Săn Máu, đảm bảo tiêu thoát nước, không gây ngập úng vào mùa mưa. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư hệ thống xử lý chất thải (sinh hoạt, công nghiệp, y tế) đạt tiêu chuẩn môi trường. Nghiên cứu triển khai các dự án thoát nước mưa tại các lưu vực chính gồm suối Săn Máu, suối Linh, suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan, rạch Biên Hùng, rạch Diện Hồng nhánh suối Linh, suối Tân Mai, suối Bà Bột và một số lưu vực nhỏ dựa theo địa hình tự nhiên thoát nước ra sông Đồng Nai.

- Phát triển hạ tầng cung cấp điện: Hiện đại hóa mạng lưới điện kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng và bảo đảm mỹ quan đô thị; từng bước tiến tới ngầm hóa mạng lưới điện tại khu vực trung tâm và trọng điểm của thành phố. 
i) Quốc phòng - An ninh
- Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng và an ninh, chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn thành phố.
- Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng nhằm nâng cao cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm của quần chúng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.
4. Danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư (theo phụ lục đính kèm).

5. Giải pháp thực hiện quy hoạch
a) Vốn đầu tư 
Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 120 - 130 nghìn tỷ đồng, giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 150 - 160 nghìn tỷ đồng, huy động từ các nguồn vốn như: Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư từ doanh nghiệp dân doanh và Nhân dân, vốn tín dụng đầu tư, vốn đầu tư từ doanh nghiệp Nhà nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

 Cơ cấu đầu tư dự kiến đầu tư vào khu vực sản xuất vật chất chiếm 59 - 60% tổng vốn giai đoạn 2016 - 2020, chiếm 47 - 50% tổng vốn giai đoạn 2021 - 2025.
Tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và Nhân dân đầu tư phát triển. Tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng và thuận lợi, thu hút các dự án đầu tư đúng định hướng của tỉnh và thành phố nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, nhất là đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

b) Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục - đào tạo, đẩy nhanh việc xây dựng các khu đào tạo (đào tạo đại học, cao đẳng, nghề…) phục vụ nhu cầu xây dựng đô thị mới, chuyển đổi cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề phù hợp với quá trình phát triển thành phố; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để liên kết trong đào tạo và sử dụng lao động giữa nhà trường và doanh nghiệp.
- Có chính sách thu hút và đãi ngộ thích hợp, tạo điều kiện để tiếp nhận các nhà quản lý giỏi, các chuyên gia, chuyên môn giỏi, công nhân có tay nghề cao, lao động có kinh nghiệm… đến sinh sống và lao động tại thành phố. 
- Thực hiện các chính sách trợ giúp, cấp học bổng cho những người nghèo có năng lực học tốt, các đối tượng chính sách. Tăng cường hợp tác với các đơn vị và địa phương trong và ngoài tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
- Chủ động xây dựng các chương trình giới thiệu việc làm, phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh tổ chức sàn giao dịch việc làm tại thành phố, tổ chức xúc tiến các hoạt động xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
- Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

c) Giải pháp khoa học công nghệ và môi trường
Đầu tư phát triển tiềm lực khoa học công nghệ theo hướng tập trung nghiên cứu ở lĩnh vực ưu tiên như: Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ sinh học và đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, tin học hóa những nội dung quan trọng trong hệ thống quản lý Nhà nước gắn với cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt đời sống xã hội.
d) Đẩy mạnh cải cách hành chính
Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước gọn nhẹ, có năng lực quản lý, chuyên môn cao, giải quyết tốt các vấn đề về tổ chức quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ngày càng văn minh, hiện đại. Tập trung đào tạo, nâng cao năng lực, cả về nhận thức, tư tưởng và năng lực công tác cho cán bộ, nhất là từ cấp cơ sở phường, xã. Chủ động đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính và quy chế dân chủ trong quản lý Nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, thực hiện thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân. 
6. Tổ chức giám sát và thực hiện quy hoạch
- Tổ chức công bố, phổ biến Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Biên Hòa đến năm 2020, tầm nhìn 2025 cho cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và Nhân dân thành phố biết để tham gia thực hiện có hiệu quả.

- Trên cơ sở các nội dung, mục tiêu của quy hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa tiến hành xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện đạt mục tiêu quy hoạch.
- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của quy hoạch bằng các kế hoạch 05 năm, hàng năm để thực hiện. Hàng năm có đánh giá việc thực hiện quy hoạch, trên cơ sở đó tiến hành rà soát lại quy hoạch và trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kịp thời, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng thời kỳ.

- Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân thành phố có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch.
Điều 2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Biên Hòa đến năm 2020, tầm nhìn 2025 là định hướng cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của thành phố Biên Hòa, làm cơ sở cho việc lập và triển khai thực hiện quy hoạch ngành trên địa bàn, các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Biên Hòa.
Giao Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong quy hoạch được phê duyệt, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo các bộ phận chuyên môn lập và trình duyệt các chương trình, dự án và triển khai thực hiện theo quy định.
Điều 3. Các sở, ban, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hỗ trợ thành phố Biên Hòa nghiên cứu lập các kế hoạch, chương trình, dự án nói trên và hỗ trợ thành phố huy động các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước để thực hiện quy hoạch.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	
	CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái              


DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3461/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	Số TT
	Tên, quy mô dự án
	Thời kỳ đầu tư

	
	
	2016 - 2020
	Sau 2020

	 
	Giao thông
	 
	 

	1
	Đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu
	x
	x

	2
	Xây dựng cầu An Hảo
	x
	

	3
	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Văn Hòa (Quốc lộ 15 nối dài đoạn từ nút giao Tân Hiệp đến Ngã 3 Quốc lộ 51)
	x
	

	4
	Đường trục trung tâm Ngã 3 Vườn Mít tới bờ sông Cái
	x
	x

	5
	Nút giao thông Vườn Mít
	x
	x

	6
	Đường ven sông Cái từ Quốc lộ 1 - Trần Quốc Toản
	x
	

	7
	Chống ùn tắc giao thông đoạn qua phường Tân Hòa
	x
	

	 
	Thương mại, dịch vụ
	 
	

	1
	Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai
	x
	

	2
	Điểm du lịch và nhà ở sau khi ngưng khai thác mỏ đá Hóa An
	x
	x

	3
	Dự án cải tạo môi trường cảnh quan: Khu vực các mỏ đất. Sau khi ngưng hoạt động tại xã Hóa An và xã Tân Hạnh
	x
	

	4
	Khu đô thị - dịch vụ tại xã An Phước, Tam Phước phục vụ khu công nghiệp công nghệ cao của Công ty AMATA Thái Lan và Công ty Cổ phần AMATA
	x
	x

	5
	Khu đô thị - dịch vụ cao cấp Tam Phước
	x
	x

	 
	Y tế
	 
	

	1
	Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tại địa điểm mới (bao gồm giai đoạn 01 và giai đoạn 02)
	x
	

	2
	Xây dựng Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân
	x
	

	3
	Xây dựng Trung tâm Tim mạch can thiệp
	x
	

	4
	Xây dựng khoa khám bệnh cấp cứu, khu hành chính Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất
	x
	

	5
	Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đạt chuấn Quốc gia
	x
	

	6
	Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Nhi GĐ 02
	x
	x

	7
	Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe lao động & Môi trường
	x
	

	8
	Xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng Biên Hòa
	x
	

	9
	Đầu tư mở rộng Bệnh viện YDCT lên 200 giường bệnh
	x
	x

	10
	Đầu tư mở rộng Bệnh viện Phổi lên 200 giường bệnh
	x
	

	11
	Xây dựng BV SHING MARK (1.500 giường)
	x
	

	 
	Văn hóa, thể thao, du lịch
	 
	

	1
	Trung tâm Văn hóa, thông tin và triển lãm
	x
	x

	2
	Nhà hát Lớn
	x
	x

	3
	Trung tâm Chiếu phim
	x
	x

	4
	Cung cấp tài liệu số trực tuyến và xây dựng kho tư liệu số thư viện tỉnh
	x
	

	
	Cấp, thoát nước
	
	

	1
	Dự án cấp nước Thiện Tân, giai đoạn 02 công suất 100.000 m3/ngày
	x
	x

	2
	Cải tạo tuyến ống cấp nước từ đường CMT8 đến mố A cầu Ghềnh xã Hiệp Hòa
	x
	

	3
	Nhà máy nước Hóa An
	x
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